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   C     C   T  T 

     TR C     T    

(Computer Architecture) 

Mã học phần: CAR32021 – Số tín chỉ: 02 

Dùng cho ngành: Công nghệ Thông tin 

   u   ện t  n qu  t  n u       

  n  t      o t o  Tr   t  p  

  n v  p   tr       o  C n  n  ệ t  n  t n 

 

1.  ô tả chung về học phần 

    p  n n      p   o sinh viên       n t      un  v  p  n   n  m   tín    ện tử 

(MT T , tron     p  n    bản l  bộ v  xử lý,   ểu  ượ  bản   ất vật lý  ủ      qu  tr n  

xả  r  b n tron   ủ  m   tín    ện tử, n o   r   òn qu n tâm   n     t   t b  n o   v  

t  n  d n   

  ỹ năn   t  o lắp m   tín , sử    ữ  một số lỗ   ố  vớ  p  n   n  v   ệ    u 

hành. 

 T     ộ  T o   o s n  v  n t     ộ t  t n     lắp  ặt v    uẩn  o n lỗ  v  sử  

  ữ  p  n   n  m   tín . 

2. C c ch  vi t t t  n u c   

 T T      tín    ện tử  

 T T     n tr   m   tín . 

3. Chuẩn đầu ra của học phần (C R) 

Khi hoàn thành h c ph n này, sinh viên có thể: 

Mã Chuẩn đầu ra học phần 

plo4.1 
Mô tả và giải thích      ặ    ểm chính của  T T. C   n u  n lý    bản  ủ  

 T T. Các thi t b  củ   T T  

plo4.2 
Vận d ng các n u  n lý p    ợp  ể lắp  ặt,   uẩn  o n v  sữ    ữ  p  n 

  n  m   tín   

4.  i   tr nh v  t i  i u học t p 

4.1.  i   tr nh v  t i  i u học t p  

[1]. Tr n Qu n    n .                    N   xuất bản   o       ỹ t uật  2001. 
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[2]. N u  n N m Trun .                                             N   xuất bản 

  o       ỹ t uật. 2001. 

4.2. T i  i u tha   hả   

[3]  Tập b     ản     n tr   m   tín . 

[4]. Inside TBM. 

5. Chi n    c học t p 

Sinh viên c n tích c c và chủ  ộng tham gia vào quá trình h c tập,   n t  m          ủ 

các buổi h   t  o qu    n   

 ể  o n t  n  tốt     p  n n  , s n  v  n   n  

- Tập trung nghe giảng. 

- Chủ  ộn    c tài liệu và làm bài tập trước khi tham d  buổi h c k  ti p.  

- Tí       t      ện     n  ệm v      tập do   ản  v  n    o   o  

- Tích c c tham gia thảo luận; m nh d n  ư  r      ý tưởng, giải pháp, chính ki n của 

mình. 

6.   i dung     h  ch giảng d   v  đ nh gi  

  i dung v     h  ch 

giảng d    đ nh 

gi  

   t đ ng học t p của ng  i học 

Chuẩn đầu ra 
Tr n   p ST T  học SG 

 i i thi u học phần 

Tập   un  n      ản  

v  n   ớ  t  ệu v  m n 

   ,     t     ệu l  n 

qu n v        u   u 

 ủ  m n      

 ặt  âu    , tr o  ổ  

nộ  dun  xun  qu n  

vấn      ản  v  n tr n  

b    

1  3 plo4 

Ch ơng 1   i i thi u 

 h i qu t về     vi 

tính v  thi t bị ng  i 

vi. 

1.    tính v  c c 

th nh phần cơ bản  

1 1 G ớ  t  ệu 

1 2 L    sử p  t tr ển 

1 3 C   n u  n lý    

bản 

1 3 1 N u  n lý 

Tur n  

1 3 2 N u  n lý  on 

Tập   un  n      ản , 

 ặt  âu    , tr o  ổ  

xun  qu n  nộ  dun  

b     ản   

T  m     t ảo luận 

- N u ý tưởn   ủ  
m n  v  xâ  d n  

n u  n lý    bản. 

- N u     p  p tín  số 
v       xâ  d n  

m      ện tử, 

5 

    trướ  t   l ệu 

b     ản    ư n  1  

N      ản ,  ặt  âu 

   , tr o  ổ  xun  

qu n  nộ  dun  b   

  ản   

15 plo4 
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N um n 

1 4 S   ồ   ố  m   

tín  

2.C c phép tính số 

tr ng     tính 

2 1 B ểu d  n dữ l ệu 

tron  m   tín  

2 2 C   p  p tín  số 

3.C c   ch đi n tử 

3.1.C ch xâ  d ng 

  ch đi n tử. 

3 2 C   m    Lo    

   bản  

Ch ơnng 2   i i 

thi u b  vi xử  ý 

1.Sơ đồ  hối b  VXL 

2.CU  C ntr   Unit  

3.Công ngh  Pipe 

Line 

4.C c b  đồng xử  ý 

t  n 

5.Ví dụ về c c b  vi 

xử  ý 

5.1.Hệ lệnh của VXL 

8086 

5.2.H  t  ộng 

Tập   un  n      ản , 

quan sát  ặt  âu     

tr o  ổ  v  t ảo luận: 

- G ả  t í         t 
quả qu n s t  ượ  từ 

    ví d   

-  ặt      âu     và 

t  m     t ảo luận 

xun  qu n  nộ  dun  

b      . 

- T ể   ện qu n   ểm 

 ủ  m n  v  ý    n 

 ủ  n ườ        

6 

    trướ  t   l ệu 

b     ản    ư n  2  

N      ản ,  ặt  âu 

   , tr o  ổ  xun  

qu n  nộ  dun  b   

  ản   

18 plo4 

Ch ơng 3  B  nh  

chính 

1.B  nh  b n dẫn 

2.B  nh  

chính  RA   RO   

2 1 RA   R ndom 

A   ss   mor   

2 2 RO   R  d Onl  

  mor   

3.Ra  C OS v  

đồng b  th i gian 

th c 

4.Cấu trúc BUS     

vi tính 

Tập   un  n      ản , 

 ướn  d n nộ  dun  

b     ản   

G ả    p     vấn    

t ắ  mắ   ủ  s n  v  n 

v     u    ển t ảo 

luận  

Tổn   ợp, n ận x t, 

  n      v   ư  r      

  t luận  ủn   ố    n 

t   ,   n   ướn      

vấn      o s n  v  n 

  uẩn b . 

5 

    trướ  t   l ệu 

b     ản    ư n  3  

N      ản ,  ặt  âu 

   , tr o  ổ  xun  

qu n  nộ  dun  b   

  ản    

- ư  r  ý    n  ủ  

m n  v        ả  

p  p ý    n  ủ  

n ườ      , có 

p ân tí      t ể. 

15 plo4 
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Ch ơng 4  B  nh  

ng  i 

1. ĩa v  ổ đĩa từ 

2. ĩa v  ổ đĩa quang 

3.F ash  e  r  

Tập   un  n      ản   

G ớ  t  ệu     t   t b  

bộ n ớ  

 ư  ví d  t    t   ể 

s n  v  n  p d n  t    

  ện  

Tổn   ợp, n ận x t, 

  n      v   ư  ra các 

  t luận  ủn   ố    n 

t   ,   n   ướn      

vấn      o s n  v  n 

  uẩn b . 

5 

    trướ  t   l ệu 

b     ản    ư n  4, 

t   l ệu v  nộ  dun  

b      ,   uẩn b  

nộ  dun   ượ     o  

-  ư  r  ý    n  ủ  
m n  v     ví d  

   t ể  ủ  t   t b  

bộ n ớ. 
15 plo4 

Ch ơng 5   hép nối 

    tính v i c c thi t 

bị ng  i vi 

1.Qu  tr nh v   ra 

2.C c cổng ghép nối 

v   ra đa năng 

3.  de  

4.B n phí  

5.Chu t 

6.    in 

7.  n h nh 

Tập   un  n      ản , 

G ớ  t  ệu     t   t b  

n o   v   

G ả    p     vấn    

t ắ  mắ   ủ  s n  v  n 

v     u    ển t ảo 

luận  

Tổn   ợp, n ận x t, 

  n      v   ư  r      

  t luận  ủn   ố    n 

t   ,   n   ướn      

vấn      o s n  v  n 

  uẩn b   

5 

    trướ  t   l ệu 

b     ản    ư n  5, 

t   l ệu v  nộ  dun  

b      ,   uẩn b  

nộ  dun   ượ  giao. 

-  ư  r  n ận x t 
 ủ  m n  v      

t   t b  n o   v   

-    xuất ý tưởn  
  o     t   t b  

n   tron  tư n  

lai. 

15 plo4 

  nh gi  1: 50% 

  n           ỹ năn ,       ểu b  t v      

n u  n lý v      t   t b   ủ  m   tín    ện tử  
3 

S n  v  n sẽ t m 

  ểu v  trả lờ  v  

một tron      t   t 

b   ủ  m   tín  

  ện tử  

9 plo4 

  nh gi  2: 50% 

  n        ả năn  vận d n     n t     ã     

 ể lắp  ặt, sử    ữ  một số t   t b  p  n   n  

 ủ  m   tín   

S n  v  n sẽ  ượ    u   u lắp 

 ặt  o n t  ện một m   tín     

t ể  C  t ể  o n n ận lỗ  v  sử  

  ữ  một số lỗ    n   ản  

plo4 

Tổng số ti t gi  học 30  90  

ST  Số t  t   uẩn   SG  Số   ờ  

 

7.   nh gi    t quả học t p 

                                     

Phân    i 
Ph ơng ph p 

đ nh gi  
T  trọng Chuẩn đầu ra 
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  t t        p  n 
  n      1 50% plo4.1 

  n      2 50% plo4.2 

Tổn   ộn   100%  

7.1.    t đ ng đ nh gi  1 – T  lệ 50    ểm     p  n - C R  plo4.1 

-   n  t      n         n      t ườn  xu  n tr n lớp tron  suốt qu  tr n      

- Mô tả b     n     : Ho t  ộng này  ược th c hiện thông qua trao đổi thảo luận 

nhằm   n      tính chủ  ộng sáng t o và m    ộ hiểu bi t của sinh viên v       ặc 

  ểm, nguyên lý    bản và các thi t b  của m   tín    ện tử.   n       ược thi t k  

với 3 tiêu chí. K t quả   n      sẽ là k t quả cao nhất m  s n  v  n   t  ược theo 

từng tiêu chí. 

-    trận   n       

Ti u chí đ nh 

gi  

 hung đi   

A B C D F 

8,5 ÷ 10 7,0 ÷ 8,4 5,5 ÷ 6,9 4,0 ÷ 5,4 < 4,0 

TC1: Mô tả 

và giải thích 

     ặc tính, 

nguyên lý của 

m   tín    ện 

tử. (30%). 

Mô tả   n , 

và giải thích 

 ượ       ủ, 

chặt chẽ. 

Mô tả   n , 

và giải thích 

 ượ  n ưn  

  ư       ủ. 

Mô tả   n , 

n ưn    ư  

giải thích 

 ược. 

Mô tả  ược 

n ưn  v n 

còn một ít 

sai sót. 

Mô tả có 

nhi u sai 

sót. 

TC2:    tả 

v    ả  t í   

    t   t b  

m   tín    ện 

tử.(30%). 

Mô tả   n , 

và giải thích 

 ượ       ủ, 

chặt chẽ. 

Mô tả   n , 

và giải thích 

 ượ  n ưn  

  ư       ủ. 

Mô tả   n , 

n ưn    ư  

giải thích 

 ược. 

Mô tả  ược 

n ưn  v n 

còn một ít 

sai sót. 

Mô tả có 

nhi u sai 

sót. 

TC3: Tinh 

th n tích c c 

tham gia thảo 

luận. (40%). 

T ường xuyên 

(>=5 l n) có ý 

tưởng, giải 

pháp, câu h i 

hữu d ng. 

T ường (<5 

l n) có ý 

tưởng, giải 

pháp, câu 

h i hữu 

d ng. 

Thỉnh 

thoảng (<4 

l n) có ý 

tưởng, giải 

pháp, câu 

h i hữu 

d ng. 

Rất ít khi 

(<2 l n) có ý 

tưởng, giải 

pháp, câu 

h i hữu 

d ng. 

C   ư  r  ý 

tưởng, giải 

pháp, câu 

h i n ưn  

không hữu 

d ng. 

   ng gi  1   TC1 x 30% + TC2 x 30% + TC3 x 40%. 

7.2. Ho t đ ng đ nh gi  2 – T  lệ 50    ểm     p  n – C R  plo4 2 

-   n  t      n         n      qu  t  n  qu  b   t      n  tr n m   tín   

-    tả   n     : Ho t  ộn    n      n    ược th c hiện t i phòng th c hành khi k t 

thúc   ư n  5. Yêu c u sinh viên phải lắp  ặt hoàn chỉnh một bộ máy tính. N u bài 

  n      n     ư    t yêu c u thì sinh viên có thể trả nợ vào cuối kỳ. 

-    trận   n       
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Ti u chí đ nh 

gi  

 hung đi   

A B C D F 

8,5 ÷ 10 7,0 ÷ 8,4 5,5 ÷ 6,9 4,0 ÷ 5,4 < 4,0 

TC1:. Lắp  ặt 

hoàn chỉnh 

một bộ máy 

tính. 

- Trình bày 

     ủ các 

t   t b  

  ín   ủ  bộ 

máy tính. 

- Lắp  ặt 

 o n   ỉn  

một bộ m   

tính.  

- Trình bày 

     ủ các 

t   t b  

  ín   ủ  

bộ m   

tính. 

- Lắp  ặt bộ 
máy tính 

còn t   u 

s t, n ưn  

m         

- Trình bày 

    t   t b  

  ín   ủ  

bộ m   

tín   òn s  

sài.. 

- Lắp  ặt bộ 
máy tính 

còn t   u 

s t, n ưn  

m         

- Trình bày 

    t   t b  

  ín   ủ  

bộ m   

tín   òn s  

sài. 

- Lắp  ặt bộ 
máy tính 

còn t   u 

sót, máy  

không 

      

- Không 

trình bày 

 ượ      

t   t b  

  ín   ủ  

bộ m   

tính.. 

- Không lắp 

 ặt  ượ  

bộ m   

tính. 

   ng gi  2   TC1 x 100%. 

 

7.3. Cách tính k t quả học t p chung của học phần 

 i m học phần=   n      1 x 50% +   n      2 x 50% 

 

8. C c ph ơng ti n  trang thi t bị d   v  học 

- Giản   ường, máy chi u v  bản  p ấn  

- Phòng máy tín  th c hành. 

9. An t  n của sinh vi n v  giảng vi n 

- G ản  v  n v  Sinh viên phải tuân thủ nghiêm túc nội quy sử d n      tr n  t   t b  

 ủ  phòng h c và phòng m   tín   

10.     u t v   hi u n i 

- Sinh viên  ượ    n  n ận  o n t  n  m n     n u     ủ        u   ện s u  

o Phải có mặt trên lớp  ủ thờ     n t  o qu    nh củ  n   trường. 

o   ểm     p  n từ 5.5 trở l n v    ểm     b     n        t từ 5 5 trở lên. 

- N u     ian lận trong ho t  ộn    n      n o sẽ hủy k t quả   n          

- S n  v  n   ư    t b     n      v n  ượ  t  p t       p  n t  p t  o v  sẽ trả nợ 

tron  qu  tr n       

- Sinh viên có quy n khi u n i tr c ti p   n giáo viên v  k t quả   n      n    s u     

k t quả  ược công bố k t. 
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- S n  v  n  ặp bất  ỳ       ăn    tron  qu  tr n      tập    t ể l  n  ệ tr   t  p vớ  

  ản  v  n  Trưởn    o  Bộ m n,  ăn p òn   ỗ trợ s n  v  n, P òn    o t o   

NCKH, Ban th n  tr   ủ  N   trườn   ể  ượ   ướn  d n  ỗ trợ  

 

 

Chủ tịch   i đồng  Hải Phòng, ngày …   tháng …    ă  2022 

 xâ  d ng CT T ng nh  g  i xây d ng đề c ơng 

 

 

 

 

    ng Quang  u  

 

  


